
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 

dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với 

các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối 

với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, 

được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 

tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 

được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Stt Tiêu chí đánh giá Nội dung đánh giá 

Đạt, 

không 

đạt 

1 Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, 

tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ; 

 

a) Đặc tính, thông số 

kỹ thuật của hàng 

hóa, tiêu chuẩn sản 

xuất, tiêu chuẩn chế 

tạo và công nghệ 

đáp ứng các yêu 

cầu kỹ thuật chi tiết 

theo yêu cầu của E-

HSMT (không yêu 

cầu đối với vật tư 

phụ kiện) 

- Kê khai cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất 

xứ, hãng sản xuất, năm sản xuất, đặc tính, 

thông số kỹ thuật tại Mẫu số 10B để chứng 

minh hàng hoá do nhà thầu đề xuất đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật tại Chương V của E-

HSMT. 

- Có cam kết: Cung cấp Chứng nhận về 

quản lý chất lượng ISO 9001:2015, 14001-

2015, 45001-2018 đối với hệ thống sơn 

tĩnh điện; Cung cấp Chứng nhận về quản lý 

chất lượng ISO 9001:2015 đối với gỗ cao 

su; hoặc có cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chuẩn chất lượng: 

+ Sơn tĩnh điện: Đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chuẩn chất lượng về độ cứng màng sơn 

ASTM D3363-05 ≥ 6H, các mép cắt nhẵn 

và không bị bong tróc đạt tiêu chuẩn độ 

bám dính của màng sơn ASTM D3359-17 

≥ 5B, chiều dày lớp phủ ATSM E376-19≥ 

80μm; 

Đạt 



+ Gỗ ghép: Không có mắt chết, gỗ ghép 

được sản xuất không chứa chất độc hại 

(PCP; TeCP, TriCP, Formal), đạt TCVN: 

8575:2010, TCVN 8576:2010; TCVN 

11205:2015, đã được xử lý chống mối mọt, 

cong vênh, sơn PU 2 mặt, 3 lớp chống trầy 

(không phủ keo) đạt tiêu chuẩn TCVN: 

10751:2015. 

- Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng 

hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo 

và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng 

yêu cầu của E-HSMT tại chương V. 

Trường hợp bảng thông số kỹ thuật của mặt 

hàng cung cấp có một số tiêu chí khác so 

với tiêu chí kỹ thuật của E-HSMT thì nhà 

thầu phải có văn bản giải trình và tài liệu 

chứng minh các tiêu chí khác đó có tính 

chất tương đương hoặc cao hơn so với tiêu 

chí kỹ thuật được quy định tại Chương V 

của E-HSMT. 

- Nhà thầu cung cấp bảng chi tiết so sánh, 

đánh giá đáp ứng thông số kỹ thuật tại 

Chương V E-HSMT. Nêu rõ mức độ đáp 

ứng (không đáp ứng, đáp ứng, vượt) và 

diễn giải /thuyếtminh khả năng đáp ứng 

hoặc vượt trội so với yêu cầu của E-HSMT 

(Phải có đánh dấu, ghi chú trên tài liệu 

chứng minh để chỉ rõ; đính kèm file 

scan/word/excel theo mẫu tại tiểu mục 

1.2.2, Mục 1, Chương V, Phần 2 của 

EHSMT). 

- Hàng hóa được chào thầu có kèm theo 

catalogue phù hợp của nhà sản xuất 

(Catalogue phải có xác nhận của Nhà sản 

xuất/Nhà phân phối chính thức hoặc có thể 

hiện địa chỉ đường link về thông số kỹ thuật 

chi tiết của thiết bị trên Website của Nhà 

sản xuất) (nếu là Tiếng nước ngoài phải có 

bản dịch sang Tiếng Việt, đơn vị dịch thuật 

phải có tư cách pháp nhân dịch thuật).  



- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về hàng hóa cung cấp phải tuân thủ quy 

định của pháp luật và đảm bảo đúng chuẩn 

loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

các yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

b) Tính hợp lệ của 

hàng hóa 

Tất cả các hàng hóa chào thầu phải có đầy 

đủ: ký hiệu, mã hiệu, nhãn mác sản phẩm, 

tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ theo 

quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

ngày 14/04/2017 được được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 

09/12/2021 của Chính phủ Về nhãn hàng 

hóa. 

Đạt 

Có 01 loại hàng hóa chào thầu hoàn toàn 

không nêu: ký mã hiệu, nhãn mác sản 

phẩm, tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ 

theo quy định tại Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 được 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của 

Chính phủ Về nhãn hàng hóa của Chính 

phủ Về nhãn hàng hóa. 

Không 

đạt 

c) Yêu cầu về chất 

lượng hàng hóa 

- Cam kết hàng hóa, thiết bị nhà thầu cung 

cấp là hàng chính hãng mới 100% nguyên 

đai nguyên kiện, được sản xuất từ năm 

2025 trở về sau.  

- Cam kết hàng hóa, thiết bị là sản phẩm 

chính hãng, được phân phối chính thức tại 

Việt Nam. Nhà thầu có cam kết đáp ứng và 

kèm theo tài liệu chứng minh.  

- Cam kết cung cấp các tài liệu chứng minh 

hàng hóa được lưu hành hợp pháp tại Việt 

Nam khi giao hàng (Chứng nhận về nguồn 

ngốc xuất xứ (CO) và Chứng nhận về chất 

lượng sản hẩm (CQ).  

Đạt 



Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng 

không đáp ứng theo yêu cầu.  

Không 

đạt 

2 Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt 

hàng hóa 

 

a) Các giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp tổ 

chức cung cấp, lắp 

đặt hàng hóa 

- Có thuyết minh chi tiết giải pháp kỹ thuật, 

biện pháp tổ chức cung cấp, bàn giao 

hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu hàng hoá 

và biện pháp phòng chống cháy nổ, an toàn 

lao động, vệ sinh môi trường phù hợp, khả 

thi với tiến độ cung cấp do nhà thầu đề 

xuất:  

+ Nhà thầu có cam kết nhà thầu sẽ chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trong việc đảm bảo 

an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn lao 

động trong quá trình thực hiện hợp đồng.  

+ Nhà thầu có thuyết minh chi tiết kế 

hoạch, phương án thực hiện việc cung cấp 

hàng hóa, bàn giao hướng dẫn sử dụng, 

nghiệm thu hàng hoá khả thi và phù hợp với 

thực tiễn của chủ đầu tư/ đơn vị sử dụng, và 

tiến độ đề xuất đối với hàng hóa thuộc gói 

thầu.  

- Có cam kết về hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, 

vận hành và chuyển giao (nếu có) theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất.  

- Có biện pháp vận chuyển, bảo quản đảm 

bảo an toàn, nguyên vẹn hàng hóa đến nơi 

giao. 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

các yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

3 Bảo hành, bảo trì  

a) Bảo hành, bảo trì - Cam kết thời gian bảo hành chính hãng tối 

thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hoá của gói 

thầu (trừ những hàng hóa có yêu cầu về thời 

gian bảo hành riêng theo nhà sản xuất). 

Đạt 



- Có thuyết minh đầy đủ, chi tiết biện pháp, 

phương án tổ chức bảo hành, công tác phối 

hợp với chủ đầu tư trong thời gian bảo 

hành. 

- Có cam kết khi nhận được thông báo sự 

cố sẽ cử cán bộ kỹ thuật có mặt trong vòng 

24 giờ sau khi nhận được thông báo yêu cầu 

bảo hành của Chủ đầu tư và hoàn thành 

trong 03 ngày. 

- Nhà thầu cung cấp số điện thoại đường 

dây nóng và địa chỉ liên trực tiếp để tiếp 

nhận thông tin bảo hành, bảo trì. 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

các yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

4 Mức độ đáp ứng các yêu cầu về cung cấp vật tư, thiết bị thay 

thế và các dịch vụ liên quan khác trong toàn bộ quá trình sử 

dụng của hàng hóa 

 

a) Mức độ đáp ứng 

các yêu cầu về cung 

cấp vật tư, thiết bị 

thay thế và các dịch 

vụ liên quan khác 

trong toàn bộ quá 

trình sử dụng của 

hàng hóa. 

Có cam kết cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị 

thay thế và các dịch vụ liên quan khác trong 

toàn bộ quá trình sử dụng của hàng hóa.  

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu nêu trên.  

Không 

đạt 

5 Khả năng thích ứng về mặt địa lý, môi trường  

a) Khả năng thích ứng 

về địa lý  

Có cam kết hoặc cung cấp tài liệu chứng 

minh hàng hóa cung cấp hoàn toàn thích 

ứng về địa lý. 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu nêu trên.  

Không 

đạt 

b) Khả năng thích ứng 

về môi trường 

Có cam kết hoặc cung cấp tài liệu chứng 

minh hàng hóa cung cấp không có ảnh 

hưởng tác động đến môi trường. 

Đạt 



Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu nêu trên.  

Không 

đạt 

6 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết  

a) Tác động với môi 

trường và đề xuất 

biện pháp giải 

quyết. 

Có cam kết hàng hóa được cung cấp không 

có tác động đến môi trường hoặc có tác 

động đến môi trường và đề xuất biện pháp 

giải quyết hợp lý. 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu nêu trên.  

Không 

đạt 

7 Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian giao hàng, đào 

tạo chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng 

 

a) Các yếu tố về điều 

kiện thương mại, 

thời gian giao hàng, 

đào tạo chuyển giao 

công nghệ 

Có thuyết minh chương trình đào tạo, 

hướng dẫn sử dụng cụ thể cho từng nhóm 

sản phẩm của gói thầu này. 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

8 Tiến độ cung cấp hàng hóa  

a) Tiến độ cung cấp 

hàng hóa 

Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, 

khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT  

Nhà thầu phải có bản cam kết tiến độ cung 

cấp, lắp đặt như sau: Cam kết 120 ngày kể 

từ ngày ký kết hợp đồng Nhà thầu giao 

hoàn thành số lượng từng loại hàng hoá đạt 

yêu cầu, trong đó:  

+ Ngày thứ 03 kể từ ngày ký kết hợp đồng 

Nhà thầu giao mẫu (đối với các thiết bị đồ 

gỗ: bàn, ghế) đạt yêu cầu cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp sau 03 ngày kể từ ngày ký kết 

hợp đồng Nhà thầu giao mẫu không đạt, 

trong 2 ngày tiếp theo Nhà thầu phải trình 

mẫu cho Chù đầu tư và được xác nhận đạt 

yêu cầu. Nếu sau 05 ngày kể từ ngày ký kết 

hợp đồng Nhà thầu giao mẫu không đạt yêu 

cầu, Chủ đầu tư có quyền phạt hợp đồng, 

Đạt 



hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định cụ thể 

của Hợp đồng. 

+ Ngày thứ 20 kể từ ngày ký kết hợp đồng 

Nhà thầu giao hoàn thành 30% số lượng từng 

loại hàng hóa đạt yêu cầu; 

+ Ngày thứ 50 kể từ ngày ký kết hợp đồng 

Nhà thầu giao hoàn thành 50% số lượng từng 

loại hàng hóa đạt yêu cầu; 

+ Ngày thứ 70 kể từ ngày ký kết hợp đồng 

Nhà thầu giao hoàn thành 70% số lượng từng 

loại hàng hóa đạt yêu cầu; 

+ Ngày thứ 90 kể từ ngày ký kết hợp đồng 

Nhà thầu giao hoàn thành 100% số lượng 

từng loại hàng hóa đạt yêu cầu; 

+ Ngày thứ 91 đến ngày thứ 120 kể từ ngày 

ký hợp đồng Nhà thầu phải lập hồ sơ 

nghiệm thu, thanh quyết toán hoàn chỉnh 

trình Chủ đầu tư. 

Không có hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

b) Yêu cầu về thay thế 

hàng hóa bị lỗi hoặc 

không đảm bảo 

chất lượng 

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường 

hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất 

lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ 

quan có thẩm quyền mà nguyên nhân 

không do lỗi của Chủ đầu tư.  

- Cam kết cung cấp lại toàn bộ các sản 

phẩm để thay thế các sản phẩm bị thu hồi 

đáp ứng yêu cầu chất lượng. 

Đạt 

Nhà thầu không có cam kết hoặc có cam kết 

nhưng không đáp ứng các yêu cầu nội dung 

trên 

Không 

đạt 

9 Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu 

cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy 

định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP 

 



a) Thông tin về kết 

quả thực hiện hợp 

đồng của nhà thầu 

trong vòng 02 năm 

trở lại (Trường hợp 

nhà thầu cam kết 

không trung thực sẽ 

bị đánh giá là gian 

lận).  

Nhà thầu phải cam kết không vi phạm các 

nội dung:  

a) Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bị trễ tiến 

độ do lỗi của Nhà thầu;  

b) Chất lượng công trình: Không đảm bảo 

do lỗi nhà thầu gây ra;  

c) Vi phạm hợp đồng, bị Chủ đầu tư chấm 

dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu.  

Đạt 

Nhà thầu vi phạm một trong các nội dung:  

a) Tiến độ thực hiện hợp đồng: Bị trễ tiến 

độ do lỗi của Nhà thầu;  

b) Chất lượng công trình: Không đảm bảo 

do lỗi nhà thầu gây ra;  

c) Vi phạm hợp đồng, bị Chủ đầu tư chấm 

dứt hợp đồng do lỗi của Nhà thầu.  

Không 

đạt 

 


